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BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: …./…/20….
Số: L220101/FNL.TN/01
Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn xin trân trọng gởi đến Quý khách hàng Bảng giá sản phẩm nội thất furniLAB®:
	STT
	Mã/ 

Code 
	SẢN PHẨM
	SL
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ

(VNĐ)
	THÀNH TIỀN

(VNĐ)

	I
	
	BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG
	
	
	
	

	1
	FNL-WB0.1500
	Bàn thí nghiệm áp tường 1,5 mét, có kệ 02 tầng

Model: FNL-WB2.1500

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
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1. Kích thước tổng: DxRxC = 1500x750x800mm 
2. Mặt bàn:

· Vật liệu tấm nhập khẩu Phenolic HPLdày 18 mm, loại  chuyên dùng cho phòng thí nghiệm

· Các tính năng đã được kiểm tra như sau:

· chịu NaOH mọi nồng độ

· chịu HCl mọi nồng độ

· chịu acid H2SO4 mọi nồng độ

· chịu HF 48%

· chịu HNO3 mọi nồng độ

· chịu H3PO4 mọi nồng độ

· chịu Các dung môi hữu cơ

· chịu các hóa chất thông thường phòng thí nghiệm

· chịu các lọai chất nhuộm phòng thí nghiệm
· [image: image17.jpg]


Màu sắc: màu ghi xám

3. Khung bàn:

· Khung thép sơn tĩnh điện 2 mặt màu xám, giúp chống ăn mòn từ bên trong

· Khung thép là loại ống thép tiêu chuẩn 30x60x1.5mm sơn tĩnh điện màu xám, chịu được tải trọng 100kg/chân.

· Kết cấu bởi các đầu ghép công nghiệp

· Chân đế bằng inox  SUS304 có thể điều chỉnh thăng bằng

4. Hộc tủ:

· Số lượng bố trí: 02 (Phối theo bãn vẽ 3D kèm theo)
· Kết cấu với ván MRMFC V313 chống ẩm loại nhập khẩu 

· Thiết kế dạng tủ rời, có bánh xe đẩy chuyên dụng

· Tay nắm: Tay nắm nhôm chuyên dụng

· Bản lề hãng Hafele – Đức 
· Màu ngăn kéo, hộc tủ: xanh dương

· 1 tủ với kết cấu có 01 ngăn kéo trên và 01 hộc tủ dưới; có khoá

· Ngăn kéo trên màu xám; hộc tủ dưới màu xanh 

· Kích thước: 
· Tổng của tủ: DxRxC = 450x520x636mm

· Ngăn kéo trên: DxRxC=450x520x150mm

· Hộc tủ dưới: DxRxC=450x520x440mm

5. Kệ hóa chất:

· Phía trên mặt bàn có giá để hóa chất DxRxC = 1500x 300x720mm, 2 tầng, khung bằng sắt sơn tĩnh điện.

· Kệ bằng kính cường lực 08mm, 2 tầng., có thanh chắn thanh chắn bằng Inox 

· Phía trên có hệ thống bóng đèn 0.6m chiếu sáng cho bàn làm việc
· Bố trí ổ cắm điện ngay trên khung sơn tĩnh điện
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	2
	FNL-WB0.1200
	Bàn thí nghiệm áp tường 1,2 mét

Model: FNL-WB0.1200

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
1. Kích thước tổng: DxRxC = 1200x750x800mm 
2. Mặt bàn:

· Vật liệu tấm nhập khẩu Phenolic HPLdày 18 mm, loại  chuyên dùng cho phòng thí nghiệm

· Các tính năng đã được kiểm tra như sau:
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chịu NaOH mọi nồng độ

· chịu HCl mọi nồng độ

· chịu acid H2SO4 mọi nồng độ

· chịu HF 48%

· chịu HNO3 mọi nồng độ

· chịu H3PO4 mọi nồng độ

· chịu Các dung môi hữu cơ

· chịu các hóa chất thông thường phòng thí nghiệm

· chịu các lọai chất nhuộm phòng thí nghiệm
· Màu sắc: màu ghi xám

3. Khung bàn:

· [image: image19.jpg]


Khung thép sơn tĩnh điện 2 mặt màu xám, giúp chống ăn mòn từ bên trong

· Khung thép là loại ống thép tiêu chuẩn 30x60x1.5mm sơn tĩnh điện màu xám, chịu được tải trọng 100kg/chân.

· Kết cấu bởi các đầu ghép công nghiệp

· Chân đế bằng inox  SUS304 có thể điều chỉnh thăng bằng

4. Hộc tủ:

· Số lượng bố trí: 01 (Phối theo bãn vẽ 3D kèm theo)
· Kết cấu với ván MRMFC V313 chống ẩm loại nhập khẩu 

· Thiết kế dạng tủ rời, có bánh xe đẩy chuyên dụng

· Tay nắm: Tay nắm nhôm chuyên dụng

· Bản lề hãng Hafele – Đức 
· Màu ngăn kéo, hộc tủ: xanh dương

· 1 tủ với kết cấu có 01 ngăn kéo trên và 01 hộc tủ dưới; có khoá

· Ngăn kéo trên màu xám; hộc tủ dưới màu xanh 

· Kích thước: 
· Tổng của tủ: DxRxC = 450x520x636mm

· Ngăn kéo trên: DxRxC=450x520x150mm

· Hộc tủ dưới: DxRxC=450x520x440mm
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	II
	
	BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM
	
	
	
	

	1
	FNL-CB2.1.42
	Bàn thí nghiệm trung tâm 4,2 mét, kệ hóa chất 02 tầng, có 01 chậu rửa, có tủ trượt

Model: FNL-CB2.1.42

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
[image: image2.jpg]



A. PHẦN BÀN CHÍNH:

1. Kích thước: DxRxC = 4200x1500x800 mm 
2. Hệ thống bàn trung tâm: Được hợp thành từ:
· 02 modul bàn thí nghiệm DxRxC = 3600x750x800mm
· 01 modul bàn chậu rửa DxRxC = 600x1500x800mm  
3. Mặt bàn:

· Vật liệu tấm nhập khaair Phenolic HPL dày ≥18 mm, loại  chuyên dùng cho phòng thí nghiệm

· Các tính năng đã được kiểm tra như sau:

· chịu NaOH mọi nồng độ

· chịu HCl mọi nồng độ

· chịu acid H2SO4 mọi nồng độ

· chịu HF 48%

· chịu HNO3 mọi nồng độ

· chịu H3PO4 mọi nồng độ

· chịu Các dung môi hữu cơ

· chịu các hóa chất thông thường phòng thí nghiệm

· chịu các lọai chất nhuộm phòng thí nghiệm
àu sắc: màu đen (có thể lựa chọn màu xám)

4. Khung bàn:

· Khung thép sơn tĩnh điện 2 mặt màu xám, giúp chống ăn mòn từ bên trong

· Khung thép là loại ống thép tiêu chuẩn 30x60x1.5 mm sơn tĩnh điện màu xám, chịu được tải trọng 100kg/chân.

· Kết cấu bởi các đầu ghép công nghiệp

· Chân đế bằng inox  SUS304 có thể điều chỉnh thăng bằng

5. Hộc tủ:
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Với hộc tủ cho modul bàn thí nghiệm; cụ thể:

· Kết cấu với ván MRMFC V313 chống ẩm nhập khẩu, viền PVC 

· Thiết kế dạng tủ rời, có bánh xe đẩy loại chuyên dụng

· Tay nắm: Tay nắm nhôm chuyên dụng

· Bản lề hãng Hafele – Đức 
· Màu ngăn kéo, hộc tủ: xanh dương

· 2 tủ với kết cấu có 01 ngăn kéo trên và 01 hộc tủ dưới; có khoá

Ngăn kéo trên màu xám; hộc tủ dưới màu xanh 

Kích thước: DxRxC = 420x420x640mm
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· 01 tủ lớn với hai cánh cửa mở ra; bố trí 01 cánh tủ chốt bên trong và 01 cánh tủ có khoá chuyên dụng; màu xanh 
Kích thước: DxRxC = 900x420x640mm.
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· 02 phần hộc tủ thanh trượt; mỗi phần bố trí 02 cánh cửa trượt qua 02 bên tận dụng phần không gian đối xứng giữa hai bên mặt tủ với 01 cánh tủ có khoá chuyên dụng; màu xanh 
Kích thước: Dài: 840mm
Phần hộc tủ cho modul bàn thí chậu rửa; cụ thể:
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· Kế cấu với ván MRMFC V313 chống ẩm nhập ngoại 

· 02 tủ, với mỗi tủ 02 cánh có kích thước 2D: 350x610mm; 
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Thiết kế dạng tủ cố định

· Kích thước: DxRxC = 560x710x660 mm

· Tay nắm: Tay nắm nhôm chuyên dụng

· Bản lề hãng Hafele – Đức 
· Màu cánh tủ: xanh dương

6. Ổ cắm điện:

· Ổ cắm điện đôi ba chấu MPE, dây dẫn điện 3.0 và dây nối đất 2 màu chuyên dụng

B. PHẦN KỆ HOA CHẤT 02 TẦNG:

1. Kệ hóa chất:

· Phía trên mặt bàn có giá để hóa chất DxRxC = 3000x 300x720mm, 2 tầng, khung bằng sắt sơn tĩnh điện.

· Kệ bằng kính cường lực 08mm, 2 tầng., có thanh chắn thanh chắn bằng Inox 

· Phía trên có hệ thống bóng đèn 0.6m chiếu sáng cho bàn làm việc
C. PHẦN BỒN:

1. Chậu rửa:
· Chậu rửa chuyên dùng cho phòng thí nghiệm:

· Hãng Shaoxing Keen – Đài Loan 

· Số lượng: 01
· Chất liệu: Nhựa PP Chất lượng cao, kháng hầu hết các hóa chất

· Kích thước ngòai: DxRxC = 555 x 455 x 310 mm

· Kích thước trong: DxRxC = 490 x 390 x 310 mm

2. Vòi cấp nước 03 nhánh:
· Vòi cấp nước chuyên dùng cho phòng thí nghiệm:

· Số lượng: 01

· Lọai 03 vòi cấp khóa vặn riêng từng vòi

· Chất liệu: bằng hợp kim đồng sơn phủ; Epoxy khánglại hầu hết các hóa chất, kháng lão hóa bởi tia UV và nhiệt độ.

· Khóa mở nguồn nước tuổi thọ 500,000 lần mở, áp lực nước chịu được 35bar

Đầu xả nước gắn sẵn đuôi chuột dễ dàng lắp ống nước mềm để sử dụng cho những công việc khác.
3. Bộ xả đáy: 

· Bộ xả đáy và lọc rác: Bằng vật liệu tổng hợp chịu hóa chất

· Bộ xả được thiết kế chống tắc nghẽn đường ống thoát

4. Ống dẫn cấp và thoát nước: 

· Ống nhựa PPR chịu hóa chất, Ø62

5. Giá phơi dụng cụ: 

· Số lượng: 01
· Giá phơi dụng cụ thủy tinh, bằng nhựa PP. 

· Gá treo dụng cụ bằng nhựa PP, có thể tháo rời, dễ dàng di chuyển vị trí các gá.

· Giá phơi có máng thu nước
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	2
	FNL-CB22.4200
	Bàn thí nghiệm trung tâm 4,2 mét, kệ hóa chất 02 tầng, có 02 chậu rửa

Model: FNL-CB22.4200

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
[image: image7.jpg]



A. PHẦN BÀN CHÍNH:

1. Kích thước: DxRxC = 4200x1500x800 mm 
2. Hệ thống bàn trung tâm: Được hợp thành từ:
· 06 modul bàn thí nghiệm DxRxC = 1200x750x800mm
· 01 modul bàn chậu rửa DxRxC = 600x1500x800mm  
3. Mặt bàn:

· Vật liệu tấm nhập khaair Phenolic HPL dày 18 mm, loại  chuyên dùng cho phòng thí nghiệm

· Các tính năng đã được kiểm tra như sau:

· chịu NaOH mọi nồng độ

· chịu HCl mọi nồng độ

· chịu acid H2SO4 mọi nồng độ

· chịu HF 48%

· chịu HNO3 mọi nồng độ

· chịu H3PO4 mọi nồng độ

· chịu Các dung môi hữu cơ

· chịu các hóa chất thông thường phòng thí nghiệm

· chịu các lọai chất nhuộm phòng thí nghiệm
àu sắc: màu đen (có thể lựa chọn màu xám)

4. Khung bàn:

· Khung thép sơn tĩnh điện 2 mặt màu xám, giúp chống ăn mòn từ bên trong

· Khung thép là loại ống thép tiêu chuẩn 30x60x1.5 mm sơn tĩnh điện màu xám, chịu được tải trọng 100kg/chân.

· Kết cấu bởi các đầu ghép công nghiệp

· Chân đế bằng inox  SUS304 có thể điều chỉnh thăng bằng

4.   Hộc tủ:

· Sổ tủ: 06 (bố trí theo bản thiết kế 3D)
· Thiết kế dạng tủ rời, có bánh xe đẩy chuyên dụng 
· Kết cấu với ván MRMFC V313 chống ẩm loại nhập khẩu chống chịu hóa chất, chống thấm nước và kháng vi sinh vật

· Tay nắm: Tay nắm nhôm chuyên dụng

· Bản lề hãng Hafele – Đức 
· Thiết kế có khoá chuyên dụng

· Lựa chọn các loại hộc tủ:

[image: image8.png]



Phần hộc tủ cho modul bàn thí chậu rửa; cụ thể:

[image: image9.png]- 660.0 mm |

I





· Kết cấu với ván MRMFC V313 chống ẩm nhập ngoại 

Thiết kế dạng tủ cố định

· Kích thước tủ: DxRxC = 1500x600x800 mm

· Tay nắm: Tay nắm nhôm chuyên dụng

· Bản lề hãng Hafele – Đức 
B. PHẦN KỆ HOA CHẤT 02 TẦNG:

1. Kệ hóa chất:

· Phía trên mặt bàn có giá để hóa chất DxRxC = 3000x 300x720mm, 2 tầng, khung bằng sắt sơn tĩnh điện.

· Kệ bằng kính cường lực 08mm, 2 tầng., có thanh chắn thanh chắn bằng Inox 

· Phía trên có hệ thống bóng đèn 0.6m chiếu sáng cho bàn làm việc
C. PHẦN BỒN:

1. Chậu rửa:
· Chậu rửa chuyên dùng cho phòng thí nghiệm:

· Số lượng: 02
· Chất liệu: Nhựa PP Chất lượng cao, kháng hầu hết các hóa chất

· Kích thước ngòai: 380 x 280 x 280 mm

· Kích thước trong: 430 x 330 x 280 mm

2. Vòi cấp nước 03 nhánh:
· Vòi cấp nước chuyên dùng cho phòng thí nghiệm:

· Số lượng: 02

· Lọai 03 vòi cấp khóa vặn riêng từng vòi

· Chất liệu: bằng hợp kim đồng sơn phủ; Epoxy khánglại hầu hết các hóa chất, kháng lão hóa bởi tia UV và nhiệt độ.

· Khóa mở nguồn nước tuổi thọ 500,000 lần mở, áp lực nước chịu được 35bar

Đầu xả nước gắn sẵn đuôi chuột dễ dàng lắp ống nước mềm để sử dụng cho những công việc khác.
3. Bộ xả đáy: 

· Bộ xả đáy và lọc rác: Bằng vật liệu tổng hợp chịu hóa chất

· Bộ xả được thiết kế chống tắc nghẽn đường ống thoát

4. Ống dẫn cấp và thoát nước: 

Ống nhựa PPR (Polypropylen Random Copolymer) chịu hóa chất, Ø62
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	BÀN GỐC - BÀN CHẬU RỬA
	
	
	
	

	1
	FNL-CN1.1000
	Bàn góc phòng thí nghiệm có bồn rửa

Model: FNL-CN1.1000

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
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1.  Kích thước tổng: Theo như bản 2D:
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2.   Mặt bàn:

· Vật liệu tấm nhập khẩu Phenolic HPLdày 18 mm, loại  chuyên dùng cho phòng thí nghiệm

· Các tính năng đã được kiểm tra như sau:

· chịu NaOH mọi nồng độ

· chịu HCl mọi nồng độ

· chịu acid H2SO4 mọi nồng độ

· chịu HF 48%

· chịu HNO3 mọi nồng độ

· chịu H3PO4 mọi nồng độ

· chịu Các dung môi hữu cơ

· chịu các hóa chất thông thường phòng thí nghiệm

· chịu các lọai chất nhuộm phòng thí nghiệm
· Màu sắc: màu ghi xám hoặc màu đen

3.  Khung bàn:

· Khung thép sơn tĩnh điện 2 mặt màu xám, giúp chống ăn mòn từ bên trong

· Khung thép là loại ống thép tiêu chuẩn 30x60x1.5mm sơn tĩnh điện màu xám, chịu được tải trọng 100kg/chân.

· Kết cấu bởi các đầu ghép công nghiệp

· Chân đế bằng inox  SUS304 có thể điều chỉnh thăng bằng

4.   Hộc dưới:

· Phối theo bãn vẽ 3D kèm theo
· Kết cấu với ván MRMFC V313 chống ẩm loại nhập khẩu 

Lựa chọn thêm phương án: Hộc tủ bằng vật liệu phenolic chuyên dụng dày 12mm, vách tủ bằng vật liệu phenolic chuyên dụng dày 8mm. 
· Thiết kế dạng tủ bao khung với 01 cánh cửa mở; có khoá

· Tay nắm: Tay nắm nhôm chuyên dụng

Bản lề hãng Hafele – Đức 
· Màu ván: xanh dương (hoặc lựa chọn màu theo yêu cầu chủ đầu tư)
5.   Chậu rửa – vòi cấp nước 03 nhánh:

· Chậu rửa chuyên dùng cho phòng thí nghiệm:

· Số lượng: 01

· Chất liệu: Nhựa PP Chất lượng cao, kháng hầu hết các hóa chất

· Kích thước ngòai: 555 x 455 x 310 mm

· Kích thước trong: 490 x 390 x 310 mm

· Vòi cấp nước chuyên dùng cho phòng thí nghiệm:
Số lượng: 01

· Lọai 03 vòi cấp khóa vặn riêng từng vòi

· Chất liệu: bằng hợp kim đồng sơn phủ; Epoxy khánglại hầu hết các hóa chất, kháng lão hóa bởi tia UV và nhiệt độ.

· Khóa mở nguồn nước tuổi thọ 500,000 lần mở, áp lực nước chịu được 35bar

· Đầu xả nước gắn sẵn đuôi chuột dễ dàng lắp ống nước mềm để sử dụng cho những công việc khác.

· Bộ xả đáy: 

· Bộ xả đáy và lọc rác: Bằng vật liệu tổng hợp chịu hóa chất

· Bộ xả được thiết kế chống tắc nghẽn đường ống thoát
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	2
	FNL-WB.Sink
	Bàn chậu rửa phòng thí nghiệm

Model: FNL-WB.Sink
Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
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1.   Kích thước tổng: DxRxC = 750 x 750 x 800  mm 
2.   Mặt bàn:

· Vật liệu tấm nhập khẩu Phenolic HPLdày 18 mm, loại  chuyên dùng cho phòng thí nghiệm

· Các tính năng đã được kiểm tra như sau:

· chịu NaOH mọi nồng độ

· chịu HCl mọi nồng độ

· chịu acid H2SO4 mọi nồng độ

· chịu HF 48%

· chịu HNO3 mọi nồng độ

· chịu H3PO4 mọi nồng độ

· chịu Các dung môi hữu cơ

· chịu các hóa chất thông thường phòng thí nghiệm

· chịu các lọai chất nhuộm phòng thí nghiệm
· Màu sắc: màu ghi xám hoặc màu đen

3.   Khung bàn:

· Khung thép sơn tĩnh điện 2 mặt màu xám, giúp chống ăn mòn từ bên trong

· Khung thép là loại ống thép tiêu chuẩn 30x60x1.5mm sơn tĩnh điện màu xám, chịu được tải trọng 100kg/chân.

· Kết cấu bởi các đầu ghép công nghiệp

· Chân đế bằng inox  SUS304 có thể điều chỉnh thăng bằng

4.   Hộc tủ:

· Kết cấu với ván MRMFC V313 chống ẩm loại nhập khẩu 

Lựa chọn thêm phương án: Hộc tủ bằng vật liệu phenolic chuyên dụng dày 12mm, vách tủ bằng vật liệu phenolic chuyên dụng dày 8mm. 
· Thiết kế dạng tủ cố định với 01 tủ lớn với hai cánh cửa mở ra; bố trí 01 cánh tủ chốt bên trong và 01 cánh tủ có khoá chuyên dụng; 
· Tay nắm: Tay nắm nhôm chuyên dụng

Bản lề hãng Hafele – Đức 
· Màu ngăn kéo, hộc tủ: màu xanh dương (hoặc lựa chọn màu theo yêu cầu chủ đầu tư)
5.   Chậu rửa – vòi cấp nước 03 nhánh:

· Chậu rửa chuyên dùng cho phòng thí nghiệm:

· Số lượng: 01

· Chất liệu: Nhựa PP Chất lượng cao, kháng hầu hết các hóa chất

· Kích thước ngòai: 555 x 455 x 310 mm

· Kích thước trong: 490 x 390 x 310 mm

· Vòi cấp nước chuyên dùng cho phòng thí nghiệm:
Số lượng: 01

· Lọai 03 vòi cấp khóa vặn riêng từng vòi

· Chất liệu: bằng hợp kim đồng sơn phủ; Epoxy khánglại hầu hết các hóa chất, kháng lão hóa bởi tia UV và nhiệt độ.

· Khóa mở nguồn nước tuổi thọ 500,000 lần mở, áp lực nước chịu được 35bar

· Đầu xả nước gắn sẵn đuôi chuột dễ dàng lắp ống nước mềm để sử dụng cho những công việc khác.

· Bộ xả đáy: 

· Bộ xả đáy và lọc rác: Bằng vật liệu tổng hợp chịu hóa chất

· Bộ xả được thiết kế chống tắc nghẽn đường ống thoát
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	IV
	
	BÀN CÂN CHỐNG RUNG
	
	
	
	

	1
	 FNL-BL1
	Bàn cân chống rung 01 vị trí cân

Model: FNL-BL1

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
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1.   Thông số kỹ thuật:

· Bàn cân chống rung furniLAB® có khả năng triệt tiêu các chấn động ngoại vi ảnh hưởng đến quá trình cân nguyên liệu trong các phòng thí nghiệm của các ngành khác nhau.

· Bàn cân chống rung furniLAB®với khung bằng sắt hộp sơn Epoxy chất lượng. Toàn bộ mặt bàn được đặt gối lên 04  trụ có kết cấu đệm chống rung trong đó chứa vật liệu chống rung. Để tạo độ bền chắc tránh những chấn động có thể xảy ra trong quá trình làm việc, triệt tiêu toàn bộ các rung động ngoại vi.
Ghi chú: Có thể lựa chọn vật liệu khung bàn chân bàn bằng inox vuông 60 x 60mm 
· Mặt bàn bàn cân chống rung furniLAB® được làm từ đá granit có độ phẳng cao chiụ nước & hóa chất, dễ lau chùi vệ sinh
· Trọng lượng tải tối đa: 80kg
· Kích thước: D x R x C: = 600 x 400 x 750 mm
2.   Cung cấp bao gồm:

-     Bàn cân chống rung 01 vị trí FNL-BL1
-     Kỹ thuật hướng dẫn sử dụng.
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	2
	FNL-BL2
	Bàn cân chống rung 02 vị trí cân

Model: FNL-BL2

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
1.   Thông số kỹ thuật:

· Bàn cân chống rung furniLAB® có khả năng triệt tiêu các chấn động ngoại vi ảnh hưởng đến quá trình cân nguyên liệu trong các phòng thí nghiệm của các ngành khác nhau.

· Bàn cân chống rung furniLAB®với khung bằng sắt hộp sơn Epoxy chất lượng. Toàn bộ mặt bàn được đặt gối lên 04  trụ có kết cấu đệm chống rung trong đó chứa vật liệu chống rung. Để tạo độ bền chắc tránh những chấn động có thể xảy ra trong quá trình làm việc, triệt tiêu toàn bộ các rung động ngoại vi.
Ghi chú: Có thể lựa chọn vật liệu khung bàn chân bàn bằng inox vuông 60 x 60mm 
· Mặt bàn bàn cân chống rung furniLAB® được làm từ đá granit có độ phẳng cao chiụ nước & hóa chất, dễ lau chùi vệ sinh
· Trọng lượng tải tối đa: 80kg
· Kích thước: D x R x C: = 900 x 400 x 750 mm
· Có ổ cắm điện đôi ba chấu MPE, dây dẫn điện 3.0 và dây nối đất 2 màu chuyên dụng

2.   Cung cấp bao gồm:

-     Bàn cân chống rung 02 vị trí FNL-BL2
-     Kỹ thuật hướng dẫn sử dụng.
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	IV
	
	XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM
	
	
	
	

	1
	FNL-XD2
	Xe đẩy phòng thí nghiệm 02 tầng

Model: FNL-XD2

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
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1.   Thông số kỹ thuật:

· Kich thước : DxRxC = 750 x 550 x 850mm

· Khung bằng thép sơn tĩnh điện dày 1,2mm

· Xe có 2 tầng để thiết bị

· Có 4 bánh di chuyển

2.   Cung cấp bao gồm:
-     Xe đẩy phòng thí nghiệm 02 tầng FNL-XD2

-     Kỹ thuật hướng dẫn sử dụng.
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	2
	FNL-XD3
	Xe đẩy phòng thí nghiệm 03 tầng

Model: FNL-XD3

Hiệu: furniLAB®
Xuất xứ: TECHNO - Việt Nam
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1.   Thông số kỹ thuật:

· Kich thước : DxRxC = 750 x 550 x 1250mm

· Khung bằng thép sơn tĩnh điện dày 1,2mm

· Xe có 3 tầng để thiết bị

· Có 4 bánh di chuyển

2.   Cung cấp bao gồm:
-     Xe đẩy phòng thí nghiệm 03 tầng FNL-XD3

-     Kỹ thuật hướng dẫn sử dụng.
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+++ CƠ CHẾ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỚI CÁC THIẾT BỊ: GC/ GCMS/GCMSMS/ HPLC/ AMINOACID/ TOC/ AAS/ ICP/ IC/ Sắc ký điều chế/ Phân tích Hg…:

· Bảo hành 12 tháng (định kỳ bảo trì 06 tháng/ lần trong giai đoạn bảo hành);

· Bảo trì miền phí 12 tháng sau khi hết hạn bảo hành (định kỳ bảo trì 06 tháng/ lần);

· Hiệu chuẩn miễn phí 2 lần trong giai đoạn bảo hành/ bảo trì bởi công ty vietCALIB® (www.vietcalib.vn) / thực hiện kết hợp với giai đoạn bảo trì định kỳ miễn phí;
                ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:
Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì.

CHƯA BAO GỒM chi phí KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN (Hổ trợ giá gốc bởi đơn vị vietCALIB® khi mua hàng từ Việt Nguyễn – Liên hệ: 1900 066870 – email: info@vietcalib.vn)

1. Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng: 

· Hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

· Hàng không có sẵn: Giao hàng trong vòng 06 tuần kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.






2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của chủ đầu tư.





2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).




3. Dịch vụ sau bán hàng:






3.1. Bảo hành:  

· Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).


· Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
· Trung tâm Bảo hành:
· Tại HCM: Số N36,  Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4,  Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM 

Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300
· Tại HN: Số 138 Đ. Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 85 871871– Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

· Tại Đà Nẵng: Số 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tel: 023. 66 566570– Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2






3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2






4. Thanh toán:






4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán. 






4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:






01 đợt: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký  hợp đồng và trước khi giao hàng

Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký  hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ





4.3. Tài khoản thanh toán: 



· Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

· Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

· Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

· MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5         
5.   Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

	Mọi thông tin xin liên hệ:
· Nguyễn Hoàng Long (Mr.)

· H/p: 0932 664422

· Tel: (028). 66 570570 – (024).32 009276 – (0236). 66 566570   
· Fax: (028). 35 951053

· Mail: long@vietnguyencov.vn
          longvietnguyenco@gmail.com

	CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 NGUYỄN HOÀNG LONG
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